
= Số = Chữ

1 506230461 Hoàng Ngọc Gia Bảo CD23CM2 08/10/2005

2 506230374 Khương Vỹ Cường CD23CM2 17/04/2003

3 506230343 Lê Thanh Hải CD23CM2 13/10/2005

4 506230212 Trương Văn Hiếu CD23CM2 27/08/2004

5 506230313 Nguyễn Công Hoàng CD23CM2 21/01/2005

6 506230215 Tôn Thất Tuấn Huy CD23CM2 16/07/1998

7 506230221 Trần Gia Huy CD23CM2 12/10/2005

8 506230354 Bùi Phạm Đăng Khoa CD23CM2 16/11/2000

9 506230322 Cao Nguyễn Đăng Khoa CD23CM2 21/10/2005

10 506230443 Trần Ngọc Phong CD23CM2 19/01/2003

11 506230394 Lê Thanh Tâm CD23CM2 29/03/2005

12 506230362 Nguyễn Tuấn Tú CD23CM2 18/03/2004

13 506230341 Nguyễn Văn Việt CD23CM2 20/09/2005

14 506230528 Lê Thành An CD23CM3 10/07/2003

15 506230474 Nguyễn Trung Hoà CD23CM3 09/09/2005

16 506230518 Trương Tiến Tân CD23CM3 20/05/2005

17 506230496 Nguyễn Văn Toản CD23CM3 11/09/2005

18 506230591 Trịnh Văn Luật CD23CM4 08/11/2005

19 506230567 Phan viết sơn Thái CD23CM4 27/10/2005

20 506230579 Điểu An Triệu CD23CM4 12/12/2005

21 501230562 Lê Quang An CD23CT10 26/12/2005

22 501230586 Nguyễn Nhựt Anh CD23CT10 03/11/2005

23 501230580 Phan Nguyễn Thái Bình CD23CT10 29/08/2003

24 501230559 Nguyễn Quốc Cường CD23CT10 19/09/2004

25 501230588 Phan Văn Cường CD23CT10 25/06/2004
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26 501230568 Nguyễn Tất Thành Đạt CD23CT10 20/08/2005

27 501230573 Vũ Hoàng Gia Hân CD23CT10 11/12/2005

28 501230575 Trương Minh Hiếu CD23CT10 22/08/2003

29 501230555 Cao Phi Hùng CD23CT10 08/04/2004

30 501230544 Huỳnh Nhất Khôi CD23CT10 27/01/2005

31 501230581 Hồ Trọng Khôi CD23CT10 24/01/1998

32 501230590 Hoàng Linh CD23CT10 21/12/2005

33 501230565 Phạm Võ Hoàng Long CD23CT10 26/02/2004

34 501230564 Huỳnh Đặng Hải Nam CD23CT10 11/09/2005

35 501230532 Cao Vũ Gia Nguyên CD23CT10 09/10/2005

36 501230563 Nguyễn Tiến Phát CD23CT10 19/06/2004

37 501230594 Lê Viết Sơn CD23CT10 27/10/2000

38 501230547 Nguyễn Phát Tài CD23CT10 24/01/2005

39 501230585 Huỳnh Bá Tấn CD23CT10 11/07/2005

40 501230571 Nguyễn Thành Thảo CD23CT10 15/08/2005

41 501230550 Nguyễn Đỗ Quốc Thịnh CD23CT10 17/11/2005

42 501230558 Huỳnh Văn Tuấn CD23CT10 06/04/1992
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